
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Tinh dầu Tràm 
Khuynh Diệp Japa Oil 

Công ty TNHH dược phẩm 
Medi Japan Việt Nam

Số 40, ngách 76, ngõ 1022, đường Quang 
Trung, Tổ 4, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12360/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

2
Dung dịch vệ sinh 

Trầu Không Trà Xanh 
Lá Bàng 

Công ty TNHH liên doanh 
Uk Pharma Việt Nam

Số 1, ngách 232, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12421/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

3 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữa Evarosa Intima 

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12423/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

4 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Hồng Quý Phi

Viện nghiên cứu các bài 
thuốc dân tộc Việt Nam

Khu liền kề 4, 5, 6, Newhouse Xa La, 
KĐT Xa La, phường Phúc Xa, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12493/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

5 Nước tắm bé thảo 
dược Seeme

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan 
Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12494/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

6 Eledy Mướt - Serum Rau Má Công ty TNHH Lalalab Việt 
Nam

Số 45 ngõ 210 đường Ngọc Hồi, tổ 8, khu 
Quốc Bảo, thị Trấn Văn Điển, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12529/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

7 Gel Hipobac Công ty TNHH thương mại 
Lotus Nhật Minh

Nhà số 11, Lô C10, khu đô thị Geleximco, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12598/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

8 Xịt thơm miệng 
Vimphar

Viện nghiên cứu các bài  
thuốc dân tộc Việt Nam

Khu liền kề 4, 5, 6 Newhouse Xa La, KĐT 
Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12612/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

9 Tắm bé thảo dược 
Pada Kids

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

Thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
12820/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

10
Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ thế hệ mới Vagina 

Pro 

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

8D4, Khu giãn dân Yên Phúc, Phường 
Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
13098/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

11 Kem đánh răng 
Dr.Babies

Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Hacopharma

25-C51 BTLK Geleximco, Đường Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
13124/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

12
Gel tắm thảo dược 
Mộc Hương Mama 

Plus

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Gremed Việt 

Nam

8D4, Khu giãn dân Yên Phúc, Phường 
Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
13180/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

13 Evarose Công ty TNHH Nature 
Origin

Tòa Nhà HKL Building, Số 154-156 
Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
13712/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

14 Gel đánh răng Wetee Công ty TNHh Prenofa Việt 
Nam

Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, 
Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
14453/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

15 Thị Thảo Herbal Dịu Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Thị Thảo

Số 15, ngõ 371/2/39 Phố Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15549/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng        năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồi
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉSTT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồi

16 3H Medical 
Pharma

Gel vệ sinh Ivanka 
Lady Plus

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm 3H Medical

Số 6, Ngõ 61 Đường Đạc Tư Đình, Cụm 
10, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15631/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

17 Lamoz Neoskin-Organic
Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15661/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

18 Lamoz Neoskin Care
Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15662/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

19 Subia Anti- Sexy Life Hyagal Công ty TNHH Subia
Căn N2-8 Dự án nhà bán Xuân La, 

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15663/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

20 Theci Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15950/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

21 Lamoz Cosmetic - 
Nature

Cream Moza Skin - 
White

Công ty cổ phần sản xuất 
Dược mỹ phẩm tự nhiên 

Lamoz

Số 9 /466/73 Đường Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
15979/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

22 Eledy Micellar Cleansing 
Water

Công ty cổ phần Lalalab 
Việt Nam

 Số 45 Ngõ 210 Đường Ngọc Hồi, Tổ 8, 
Khu Quốc Bảo, Thị Trấn Văn Điển, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17240/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

23 Zréka Kem nẻ Trà Xanh Công ty cổ phần phát triển 
giái pháp Xanh Diệu Nhiên

Số 18 LK 22 KĐT Phú Lương, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17475/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

24 Dailyu Centella Serum Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17476/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

25 Dailyu Centella Cleansing 
Water

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17477/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

26 Dailyu Centella Cleanser Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17478/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

27 Dailyu Centella Toner Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17479/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

28 Sữa tắm gội trẻ em 
Bibi Care

Công ty TNHH dược phẩm 
Vsun

 Số 62 đường 2 Bãi Thụy, Xã Đồng 
Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17695/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

29 Cream Soremax Soft 
Kids

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Famax

Số 16/122 ngõ 509 Phố Vũ Tông Phan, 
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17696/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

30 Dung dịch tạo bọt Mộc 
Galamor

Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Noontifood

 Khu đô thị mới, Thị Trấn Chờ, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17947/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

31 Labell Glow Oil Serum
Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Tân Cường 

Thịnh

 Số 111 Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
17976/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

32 Phúc Khang Lai Nước Mùi Già Công ty cổ phần công nghệ 
Mandu

Biệt thự LCD2-SL37 Lô TT47-E1, Khu đô 
thị Vinhomes Thăng Long, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18052/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 
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33 Vwomen Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Tuệ Đức

 Số 28 đường Mạc Đăng Doanh, Tổ dân 
phố Ninh Hải 1, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18116/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

34 Okula Natural Sữa tắm Hương Cam Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18202/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

35 Okula Natural Dầu xả thảo dược 
Hương Xưa

Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18203/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

36 Okula Natural Dầu gội thảo dược 
Hương Xưa

Công ty cổ phần Okula 
Group

 Biệt thự Sao Biển 08-01, Khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18204/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

37 Dailyu Centella Anti Acne 
Gel

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18482/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

38 Dailyu Centella Moisturizing 
Cream

Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18483/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

39 Dầu gội thảo dược 
Willing

Công ty TNHH MTV Dược 
- mỹ phẩm Hà Nguyên

 Số 48 Đường Wừu, Phường Ia Kring, 
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18680/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

40 Theci Nappy Rash Cream Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18715/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

41 Theci Baby Gentle Wash Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
18716/23/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

42 An Dầu massage em bé
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
19994/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

43 An Dầu massage body
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
19995/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

44 An Tinh dầu răng miệng
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
19996/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

45 An Nước tắm tràm
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
19997/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

46 An Dầu ủ tóc
Công ty TNHH Đầu tư sản 
xuất & Thương mại Ước 

Mơ Xanh

Số 113 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
19998/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

47 Kem bôi Trikomax Công ty TNHH Dược phẩm 
Livin'Green Việt Nam

 Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
22133/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

48 Theci Herbal Baby Bath Công ty TNHH Tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
22245/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

49 Theci Baby Soothing Cream Công ty TNHH Tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
22246/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 
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50 Theci Baby Cologne Công ty TNHH tập đoàn 
Tân Dược Phát

Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
23001/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

51 Mộc Hương Dầu dưỡng Hoàng Lan Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Mộc Hương Việt Nam

LK 15-16, khu đô thị mới An Hưng, 
phường Dương  Nội, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
23033/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

52 Mộc Hương Dầu dưỡng Tía Tô Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Mộc Hương Việt Nam

LK 15-16, khu đô thị mới An Hưng, 
phường Dương  Nội, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
23034/25/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

53 Dung dịch massage 
XK Tâm An

Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế Love Mom

Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
11108/21/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

54 Lady beauty soft Công ty TNHH dược phẩm 
Vsun

Số 28 Đường Phùng, xã Đồng Tháp, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
11200/21/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

55 Dầu gội mộc hương Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan 
Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
11265/21/CBMP-HN Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm dứt 

ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố 

56 Venus Kem bôi da BOTRI Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH Medistar 
Việt Nam

Công ty TNHH Medistar Việt Nam- Nhà máy 
số 1 Lô 38-2, khu công nghiệp Quang Minh, 
Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

10315/21/CNMP-HN Công ty TNHH Medistar Việt Nam chấm dứt ủy 
quyền và đề nghị thu hồi số công bố

57 Venus Venus Senses Body 
Cream

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Vimac

Ô CN08, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Xã 
Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.
10190/21/CNMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số công bố

58 Venus Venus Senses Fresh 
Skin Scrub

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Vimac

Ô CN08, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Xã 
Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.
10474/21/CNMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số công bố

59 Venus Venus Senses Fresh 
Perfect Suncreen

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Vimac

Ô CN08, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Xã 
Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.
10475/21/CNMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số công bố

60 Yume Yume Brightening 
Serum

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Vimac

Ô CN08, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Xã 
Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.
10495/21/CNMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac chấm dứt ủy 

quyền và đề nghị thu hồi số công bố

61 Yume Yume Night Cream Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Venus

Số 38D/24 đường Dân Lập Hải Phòng, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công 
nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
KM 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

10054/21/CNMP-HN Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac chấm dứt ủy 
quyền và đề nghị thu hồi số công bố

62 Senla Teneva Saponin Công ty TNHH Dược quốc 
tế Hoà Phú

Số 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập 
đoàn Dược phẩm Thái 

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam
19777/24/CBMP-HN Công ty TNHH Dược quốc tế Hoà Phú có văn 

bản thu hồi tự nguyện số công bố

63 Annibaby Malaleuca 
Oil

Công ty TNHH An Care 
Pharma

 Số 2 Phố Văn Quán, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH liên 
doanh dược mỹ phẩm 

IvyPharma   

Số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn Xâm 
Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
16605/23/CBMP-HN Công ty TNHH An Care Pharma có văn bản thu 

hồi tự nguyện số công bố

64 Serum Notami Công ty TNHH Lena 
Beauty

 19E4 Đường DD4 (Khu dân cư An 
Sương), Khu phố 4, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17178/23/CBMP-HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

65 Dầu gội phủ bạc 
Beauty Hair

Công ty TNHH Lena 
Beauty

 19E4 Đường DD4 (Khu dân cư An 
Sương), Khu phố 4, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17177/23/CBMP-HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố
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66 Serum Smely Công ty TNHH Lena 
Beauty

 19E4 Đường DD4 (Khu dân cư An 
Sương), Khu phố 4, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20368/24/CBMP-HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

67 Lăn khử mùi Smely Công ty TNHH Lena 
Beauty

19E4 Đường DD4 (Khu dân cư An 
Sương), Khu phố 4, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21785/24/CBMP-HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

68 Kem chấm mụn Hayan Công ty TNHH Lena 
Beauty

19E4 Đường DD4 (Khu dân cư An 
Sương), Khu phố 4, Phường Tân Hưng 
Thuận, Quận 12,  Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm quốc tế Sayobe

Thôn Đô Quan, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22346/24/CBMP-HN Công ty TNHH dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe 

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

69 Danlihair
Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Dược phẩm Thành 

Phát

Số 236, Phố Hoàng Công Chất, Phường 
Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22077/24/CBMP-HN

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dược phẩm 
Thành Phát có văn bản thu hồi tự nguyện số công 

bố

70 C-H Night Secret Công ty TNHH Bid Ocean 
Số 52 Phố Hồ Tùng Mậu, Phường Mai 

Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14478/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

71 Meelye Regina Dei Fiori Công ty TNHH Mendali
Số 16 ngõ 141 Trần Phú, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14480/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

72 Lauriel Soft Silk Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Số nhà 17, Đường Trần Lư, Thôn Bình 
Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14481/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

73 Ptgold Công ty TNHH Phát Tài 
Pharma

Thôn Đông Thôn, Xã Quốc Tuấn, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14602/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

74 Tinh dầu răng miệng 
New Oral - Care

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Số Nhà 17, đường Trần Lư, thôn Bình 
Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14603/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

75 Lauriel Miceilarie 
Ultra

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Số Nhà 17, đường Trần Lư, thôn Bình 
Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14604/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

76 Hpglamour Nano Gold Sunscreen Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14633/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

77 One Lady Công ty cổ phần Việt Nam 
Dealshaker

Căn hộ 1.13 Tầng trệt + Lửng, toà nhà 
Ruby Garden, số 2A Nguyễn Sỹ Sách, 

phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14694/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

78 Kem bôi da Minfats Công ty TNHH thảo dược 
và thiết bị y tế Ngọc Hân

Số nhà 71, khu Tràng Bạch, Phường 
Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14719/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

79 Hpglamour Nano Gold Sta Serum Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát 

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14799/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

80 Evadical Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Fusin Cosmetic

Số 24, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14913/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

81 Evafusin Gel Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Fusin Cosmetic

Số 24, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14914/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

82 Vida Cream Plus Công ty TNHH Bigshark
234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14930/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố
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83 Vida Serum Công ty TNHH Bigshark
234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14931/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

84 Vida Shampoo Công ty TNHH Bigshark
234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14932/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

85 Vida Shower Công ty TNHH Bigshark
234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14933/22/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

86 Hpglamour Nano Gold Face 
Cream 

Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, tổ dân phố Bắc Sơn, thị Trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15133/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

87 Leo Skincare Milk 
Suncream Tone Up

Công ty TNHH R.I.T.A 
Cosmetic 

Số nhà 9, ngõ 18, đường Võ Văn Dũng, 
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15231/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

88 Vimos Nước súc miệng dược 
liệu Antivir Vimos

Công ty cổ phần Việt Mông 
Cổ 

Số 18/NV7- khu dự án tổng cục 5 Bộ 
Công an, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15441/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

89 Bio Angel's Sun Cream 
Glutathione Skin UV

Công ty TNHH Dược phẩm 
Tiên Phong

Số 50 ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15500/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

90 Hoàng Uyển Dung dịch vệ sinh Ích 
Khang Hậu Công ty TNHH Mama Love

Số nhà 270, Đường Khương Đình, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15584/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

91 Hoàng Uyển Gel bôi Ích Khang Hậu Công ty TNHH Mama Love
Số nhà 270, Đường Khương Đình, Phường 

Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15585/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

92 Dầu gội đen tóc Osami Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Osaka Pharma

Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở 
Licogi 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15630/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

93 Kem bôi hăm tã Mộc 
An Tịnh Công ty TNHH Mama Love

Số nhà 270, Đường Khương Đình, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15657/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

94 Hoàng Uyển Gel tắm gội Mộc An 
Tịnh Công ty TNHH Mama Love

Số nhà 270, Đường Khương Đình, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15900/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

95 Nano Silver Navico Công ty cổ phần dược quốc 
tế Navico

Số nhà 23 ngõ 61 tổ dân phố Phú Thứ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15930/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

96 Kem chống nắng Dr. 
Osun+

Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Osaka Pharma

Tầng 2, Nhà 1A, Lô số 01 Khu nhà ở 
Licogi 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16094/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

97 Fusin Calming Regen Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Fusin Cosmetic

Số 24, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16426/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

98 Detox Lotion Công ty TNHH dược phẩm 
Biomed

Số 12, ngõ 25, đường Nguyễn Chí Thanh, 
khối 11, Phường Quán Bàu, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16432/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

99 Codeas Purifying Shampoo Công ty TNHH dược phẩm 
Biomed

Số 12, ngõ 25, đường Nguyễn Chí Thanh, 
khối 11, Phường Quán Bàu, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16433/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố
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100 Plus Công ty cổ phần Dược 
phẩm liên doanh Việt Pháp

 Số 78D5 Khu đô thị Đại Kim - Định 
Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16550/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

101 Kmbeauty Luminous Whitening 
Facial Cream

Hộ kinh doanh Phan Thị 
Kiều Minh

49 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16599/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

102 Kmbeauty Pearly Whitening 
Body Cream

Hộ kinh doanh Phan Thị 
Kiều Minh

49 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16600/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

103 Kmbeauty Premium Whitening 
Body Cream

Hộ kinh doanh Phan Thị 
Kiều Minh

49 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16601/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

104 Sichateeth Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Sichaly

 Số 16/56 đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, 
Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái 

Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16637/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

105 O'Hara Flora Công ty TNHH công nghệ 
Oppa

 Số nhà 17 Ngõ 29 Đội 7 Thôn Mộc 
Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài 

Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16704/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

106 Dung dịch vệ sinh 
thiên nhiên 8.3

Công ty TNHH Dược phẩm 
Biomed

Số 20, Đường Nguyễn Ngọc Tuyết, 
Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17192/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

107 Manlio Mouth Wash Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Dinh Việt Nam

 L7-5 (TT7D-5), Khu nhà ở thấp tầng, Khu 
đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17231/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

108 Nước tắm thảo mộc 
Nhất Anh

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Số Nhà 17, đường Trần Lư, thôn Bình 
Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17462/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

109 Fusin Tranex Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Fusin Cosmetic

Số 24, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18524/23/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

110 Cosmi Cosmi Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm quốc tế Cosmi

Nhà J03.L021 Khu Đô Thị Nam Cường, 
Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18779/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

111 Tắm gội thảo dược 
Tinokids

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Thpharma

Số 17, Tổ 68, khu dân cư 14, phố Tân 
Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19018/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

112 Melody Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Thpharma

Số 17, Tổ 68, khu dân cư 14, phố Tân 
Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19019/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

113 Tắm tạo bọt Tinokids Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Thpharma

Số 17, Tổ 68, khu dân cư 14, phố Tân 
Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19163/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

114 Hpglamour Nano Gold Sunscreen 
Plus

Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hoàng Phát

Số 36, Tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn 
Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19251/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

115 Agarwood Plus Công ty Cổ phần dược 
phẩm Pharmacist

Thôn Đá Chông, Xã Minh Quang, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19285/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

116 Lady One Công ty Cổ phần dược 
phẩm Pharmacist

Thôn Đá Chông, Xã Minh Quang, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19286/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

117 Babypenthen Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Số nhà 17, Đường Trần Lư, Thôn Bình 
Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19348/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố
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118 Dung dịch vệ sinh 
Agarwood Plus

Công ty Cổ phần dược 
phẩm Pharmacist

Thôn Đá Chông, Xã Minh Quang, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19453/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

119 Nước súc miệng Hachi Công ty Cổ phần kiến tạo 
Cuộc Sống Mới Anlife

Số 07 ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19743/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

120
Kem đánh răng 

Doraemon Taiyo 
Brush vị Dâu

Công ty TNHH Taiyo 
Brush Việt Nam

 Đường số 6, khu công nghiệp An Phước, 
Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19820/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

121 Bọt vệ sinh nam 
Ommé

Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Sadopha

Số 18, ngách 68/79/42 đường Nguyễn Văn 
Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long 

Biên, Hà Nội

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20258/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

122 Nếp Nếp Tone - Up 
Suncreen

Công ty Cổ phần Công nghệ 
và truyền thông Iclick Việt 

Nam

 Số 3b ngõ 219 Đội Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20502/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

123 Dầu gội Fusin Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Fusin Cosmetic

Số 24, ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20664/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

124 Dr Omin Sun
Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Sinh học Quốc tế 

Omin Korea Pharma

 ấp Đa Phúc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20702/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

125 Dung dịch Genimul 
Ferinhsv

Công ty TNHH Dược phẩm 
Monapharm Hà Nam (nhà 

máy Dược phẩm)

Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, 
Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22172/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

126 Kem đánh răng 
ORAVAX Sensitive

Công ty TNHH Dược phẩm 
Monapharm Hà Nam (Nhà 

máy dược phẩm)

Khu tái định cư Tổ dân phố Đình Tràng, 
phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 23234/25/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

127 Kem chống nắng 
Repasol

Công ty TNHH Dược phẩm 
Monapharm Hà Nam (nhà 

máy Dược phẩm)

Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, 
Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23379/25/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

128 Dung dịch Hupavir 
sinecatechin new

Công ty TNHH Dược phẩm 
Monapharm Hà Nam (Nhà 

máy dược phẩm)

Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, 
phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 23542/25/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

129 Lauriel SPA SPF 50+ 
PA++++

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Nhất Anh

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19113/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

130 Imaderm 55 SPF 
Cream

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Dược phẩm Thành 

Phát

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Butter-C

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19900/24/CBMP-HN Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Butter-C chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

131 Fuka Cosmetics Lightening Cream Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Fuka

Số 1B ngách 47 Ngõ 342 Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công 
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Phúc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 23959/25/CBMP-HN Công ty cổ phần công nghệ sinh học DICI chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

132 Hanhali L5- Lumiwhite Cream Công ty TNHH Hanhali Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công 
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Phúc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 26446/25/CBMP-HN Công ty cổ phần công nghệ sinh học DICI chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

133 Nice9 Hamamelis Cleaner
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

Số nhà B5 - LK29, KĐTM Geleximco Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19195/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố
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134 Nice9 Melasma Cream 3
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

Số nhà B5 - LK29, KĐTM Geleximco Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19196/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

135 Nice9 Whitening Cream 1
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

Số nhà B5 - LK29, KĐTM Geleximco Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19197/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

136 Nice9 Melasma Cream 2
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

Số nhà B5 - LK29, KĐTM Geleximco Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19198/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

137 Nice9 Serum Camelia
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

Số nhà B5 - LK29, KĐTM Geleximco Lê 
Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19199/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

138 KBC Tesla Cleaner
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp 
Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19274/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

139 KBC Tesla 03 Stem Cells
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp 
Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19275/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

140 KBC Tesla 02 Serum 
Camelia

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp 
Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19276/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

141 KBC Tesla 01 Cream 
Lightening

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp 
Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19277/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

142 KBC Tesla Eliminate Odor
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp 
Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

19278/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

143 Munna Skinbooter 08 Công ty TNHH Munna
 156 Xuân Diệu, Phường Nguyễn Du, 

Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

20180/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

144 Simeem Body Cream Công ty TNHH Minh Hằng 
Group

Số 772/19 đường 30/4, Phường 11, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

21310/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

145 Simeem Day Cream Công ty TNHH Minh Hằng 
Group

Số 772/19 đường 30/4, Phường 11, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

21312/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

146 Simeem Macadamia Oil Công ty TNHH Minh Hằng 
Group

Số 772/19 đường 30/4, Phường 11, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

21315/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố
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147 Ravis Skin Care Essence Công ty TNHH Ravis 
Cosmetic

Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Kép, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

21770/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

148 Ravis Day Cream Công ty TNHH Ravis 
Cosmetic

Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Kép, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

22189/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

149 Dr. Murad Serum Skin White Công ty TNHH Munna
156 Xuân Diệu, Phường Nguyễn Du, 

Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

22324/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

150 Julien Diamont cream K3 Hộ kinh doanh Liên-Ngọc Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23146/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

151 Julien Ruby cream K2 Hộ kinh doanh Liên-Ngọc Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23147/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

152 Julien Diamont cream K1 Hộ kinh doanh Liên-Ngọc Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23148/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

153 Julien Detox 1 Hộ kinh doanh Liên-Ngọc Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23149/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

154 Dr Helena Detox Melasma M 002 Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn mỹ phẩm Dr Helena

Liền kề 32 TT 02, Khu đô thị HD Mon, 
Ngõ 2 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23208/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

155 Dr Helena Detox Melasma M 001 Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn mỹ phẩm Dr Helena

Liền kề 32 TT 02, Khu đô thị HD Mon, 
Ngõ 2 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23209/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

156 LG Detox Skin Công ty TNHH Mỹ phẩm 
L&G

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc 
Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23759/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

157 LG Night Cream X2 Công ty TNHH Mỹ phẩm 
L&G

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc 
Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23760/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

158 CIC Cic Anti Melas Vita+ 
Skin Cream

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
quốc tế Navu Group

Số nhà 42 ngõ 311 Đường Ninh Tốn, 
Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23909/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

159 Dr.Hogo Melasma Plus Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Dr Hogo

Số 22 Ngõ 241 Xóm Dâu, Thôn Phù Đổng 
2, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại và Xuất 
nhập khẩu Hoàng 

Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu-giai đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

23914/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

10



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉSTT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồi

160 Reami Quaasi Detox A1 Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Sensody Việt Nam

Phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm 
Giàng

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24130/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

161 Reami Quaasi Detox 1 Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Sensody Việt Nam

Phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm 
Giàng

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24132/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

162 Reami Quaasi Day recover cream Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Sensody Việt Nam

Phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm 
Giàng

Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công nghiệp Cầu 
Bầu- giai đoạn 2, thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24134/25/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy quyền và 
đề nghị thu hồi số công bố

163 Hatechpharm Nước tắm thảo dược 
Gia Phúc

Công ty cổ phần dược và 
công nghệ Hóa Sinh Hà Nội

Số 133 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Độc Lập, 
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược và 
công nghệ Hóa Sinh Hà 

Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 19605/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược và công nghệ Hóa Sinh Hà 

Nội có văn bản thu hồi tự nguyện số công bố

164 CMC S11 EO CMC Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm quốc tế CMC Group

 Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty Cổ phần Dược 
và Công nghệ Hóa Sinh 

Hà Nội

Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 20679/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược và công nghệ Hóa Sinh Hà 
Nội chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số 

công bố

165 T&T Lab Care cream Hộ kinh doanh Phun xăm 
phong thủy Giai Tuệ

Sn 148-150 An Dương Vương, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

Công ty Cổ phần công 
nghệ sinh học DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 24538/25/CBMP-HN Công ty cổ phần công nghệ sinh học DICI chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số công bố

166
Viên bôi dưỡng da cao 

cấp skin Queen 
Glutathion

Công ty TNHH kinh doanh 
và thương mại Dược phẩm 

Greenlife

Số 7, Hẻm 250/80/128 đường Phan Trọng 
Tuệ, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14228/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

167 Magic Art Dầu gội phủ bạc Magic 
Art

Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Magic Hair

NV2/18 Khu Đô thị chức năng, Phường 
Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14674/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

168 Dầu gội phủ bạc Green 
Hair

Công ty TNHH kinh doanh 
và thương mại Dược phẩm 

Greenlife

Số 7, Hẻm 250/80/128 đường Phan Trọng 
Tuệ, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
14693/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

169 Dr. Mumbaby Công ty tnhh thương mại 
quốc tế Sakura

295 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
15765/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

170 Shining Skin Serum 
S3S

Công ty TNHH Dược phẩm 
& vật tư y tế Samita

Tầng 4, Toà nhà Times Tower 35 Lê Văn 
Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
16093/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

171 Sakura Vencare Gel Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Sakura

295 Đường 29, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
17559/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

172 Skin Lisse Công ty TNHH DP Lisse 
Việt Nam

14/1 Đường Số 10, Phường Linh Xuân, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
19420/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

173 Samita Shining Skin 
Serum S3S

Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Samita

16 đường B22, khu dân cư 91B, phường 
An Khánh,. Quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
23358/25/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố

174 Serum dưỡng da Ánh 
Dương

Công ty TNHH Dược phẩm 
quốc tế Ánh Dương

Số 14, phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Dược phẩm Rio 

Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
10753/21/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm Rio 
Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi 

số công bố
Tổng cộng: 174 khoản
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